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TÓM TẮT 

Như nhiều hình thức giải trí khác, việc nuôi cá cảnh biển cho mục ñích giải trí 
ngày càng phổ biến tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như các hình thức giải trí 
khác như du lịch, thưởng thức ca nhạc nghệ thuật, người nuôi cá cảnh biển phải trả một 
số tiền nhất ñịnh cho thú vui của họ. Nghiên cứu này làm góp phần làm sáng tỏ các yếu 
tố ảnh hưởng ñến chi phí mà người chơi bỏ ra cho thú vui cá cảnh biển. Số liệu nghiên 
cứu ñược thu thập thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên 60 người nuôi cá cảnh biển. Kết quả 
ñiều tra ñược xử lý bằng các phân tích thống kê mô tả và xây dựng mô hình hồi quy tuyến 
tính ña biến. Ngoài các loại chi phí mua cá, bể, sinh vật cảnh biển thì ñịa ñiểm nuôi tại 
gia ñình, mục ñích giải trí, mục ñích kinh doanh và chỉ tiêu ngoại hình ñể lựa chọn cá 
nuôi cũng là những yếu tố làm cho người nuôi sẵn sàng mua cá cảnh ñể nuôi.    

GIỚI THIỆU 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất của Việt Nam, 
mặc dù chỉ chiếm 7,5 % dân số của nước ta nhưng TP HCM ñóng góp tới 24,3 % tổng 
sản phẩm quốc nội của cả nước. GDP của TP HCM tăng liên tục qua các năm, mức tăng 
trưởng GDP của TP HCM liên tục tăng và giữ ở mức hai con số từ năm 2001 cho ñến 
năm 2007 (Cục thống kê TP HCM, 2010). Qua ñây cho thấy ñời sống của người dân 
thành phố ngày càng ñược nâng cao và ổn ñịnh. Thu nhập bình quân trên ñầu người 
không ngừng tăng lên dẫn tới nhu cầu vật chất của người dân TPHCM nói chung và nhu 
cầu các mặt hàng thủy sản nói riêng cũng tăng lên, nhu cầu về ñời sống tinh thần theo ñó 
cũng ngày càng phong phú, ña dạng hơn.  

 Bể cá cảnh ngoài vai trò bảo vệ môi trường thông qua giáo dục cộng ñồng (Evan, 
1997) thì nhiều người cũng xem bể cá cảnh như một thứ không thể thiếu ñể tăng thêm vẻ 
tươi mát, duyên dáng cho không gian mỗi căn phòng, góc làm việc. (Nguyễn Văn Chinh 
và Trần Thị Phượng, 2009). 

Như khẳng ñịnh của Clont và Jolly (1993), Nguyễn Minh ðức (2009b) thì dân số 
và thu nhập là hai trong những yếu tố thúc ñẩy nhu cầu ñối với các mặt hàng thủy sản. 
Tuy nhiên, những nghiên cứu về cá cảnh biển trước ñây chủ yếu tập chung vào nghiên 
cứu phân loại hay kỹ thuật nuôi trữ trong ñiều kiện nhân tạo, chưa có nghiên cứu nào về 
chi phí của người nuôi cho thú vui cá cảnh biển của họ. Do ñó, với số liệu ñiều tra thực tế 
và mô hình hồi qui thống kê, nghiên cứu này cung cấp minh chứng về các yếu tố ảnh 
hưởng ñến chi phí của người nuôi cá cảnh biển tại TPHCM.    

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thu thập và xử lý số liệu 
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Nghiên cứu ñược thực hiện từ tháng 10/2009 ñến tháng 10/2010. Số liệu ñược thu 
thập qua phỏng vấn ngẫu nhiên 60 người nuôi cá cảnh biển tại thành phố Hồ Chí Minh 
bằng bảng câu hỏi soạn sẵn. Thông tin ñược mã hóa, lưu trữ và xử lý thống kê bằng phần 
mềm SPSS 16.0 for Windows ở mức ý nghĩa α = 0,05. Việc xây dựng mô hình hồi qui 
tuyến tính ña biến với biến giả thông qua tiến trình lựa chọn các biến ñộc lập bằng cách 
loại bỏ từng biến một (backward selection). 

Xây dựng hàm hồi quy thực nghiệm  

Trong mô hình hồi quy tuyến tính ña biến với biến giả ngoài ảnh hưởng của các 
biến ñộc lập ñịnh lượng thì các biến ñộc lập ñịnh tính cũng ảnh hưởng ñến biến phụ thuộc 
(Hoàng Ngọc Nhậm và ctv, 2008). Sử dụng phương pháp xây dựng mô hình hồi quy 
tuyến tính ña biến với biến giả của Hoàng Ngọc Nhậm và ctv (2008), Hoàng Trọng và 
Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008a) ñể xây dựng mô hình ảnh hưởng của các yếu tố lên chi 
phí cho thú vui cá cảnh biển. Mô hình (1) là mô hình thực nghiệm cho nghiên cứu này. 

Yi = β0+ β1Xi+ β2Di + ui = f(Xi, Di)  (1) 

Trong ñó Yi: Tổng chi phí nuôi cá cảnh biển (triệu ñồng) 

   β0: Hằng số của mô hình 

   β1: Vector các tham số tương ứng với các biến giải thích ñịnh lượng 

   β2: Vector các tham số tương ứng với các biến giải thích ñịnh tính 

   ui: Sai số ngẫu nhiên 

   Xi: Các biến ñịnh lượng ñại diện cho người trả lời 

   Di: Các biến giả ñại diện cho người trả lời (D = 0 hoặc D = 1) 

   i: Số thứ tự của mẫu phỏng vấn 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Thông tin chung 

Mức thu nhập của người chơi cá cảnh biển tại TP HCM (hình 1) cao hơn nhiều so 
với thu nhập trung bình của người dân TP HCM với khoảng 3 triệu ñồng/tháng (Cục 
Thống Kê TP HCM, 2007). Như vậy, ña số những người chơi cá cảnh biển thuộc nhóm 
có thu nhập cao. Bên cạnh nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của mình nhu cầu giải trí 
cũng rất quan trọng, thu nhập càng tăng thì chi phí dành cho hoạt ñộng giải trí cũng tăng 
lên (Vogel, 2007). ða số người nuôi cá cảnh biển nuôi tại gia ñình (77 %), nhiều người 
khác lại nuôi tại quán cà phê, nhà hàng, khách sạn (hình 2).  
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Hình 1. Thu nhập của người nuôi cá cảnh 
biển tại TP HCM (triệu ñồng/tháng) 

Hình 2. ðịa ñiểm nuôi cá cảnh biển 

Tương tự như nghiên cứu của Alencastro (2004), ña số người nuôi cá cảnh biển 
ngoài mục ñích trang trí cho không gian nhà thêm ñẹp (98,33 %) cũng nhằm mục ñích 
thỏa mãn sở thích giải trí của bản thân (88,33 %). Một số người khác nuôi cá cảnh biển 
tại quán cà phê, nhà hàng, khách sạn không chỉ nhằm mục ñích giải trí, trang trí mà cũng 
nhằm mục ñích kinh doanh (25 %) và mục ñích tâm linh (21,67 %). Họ cho rằng sở hữu 
bể cá cảnh ñẹp trong không gian kinh doanh cũng là một cánh tiếp thị hiệu quả, bể cá 
cảnh ñẹp giúp cho khách hàng của mình cảm thấy thư giãn hơn, tạo dấu ấn sâu sắc hơn 
nên khách hàng sẽ ñông hơn.    

Theo thứ bậc nhu cầu của Maslow (1943) thì sở thích nuôi cá cảnh biển của người 
dân TP HCM (bảng 1) xuất phát từ nhu cầu ñược tôn trọng. Bởi vì nhu cầu nuôi cá cảnh 
biển không chỉ tự nảy sinh trong ý thích của cá nhân mà còn chịu tác ñộng mạnh mẽ của 
các yếu tố bên ngoài. Sở thích nuôi cá cảnh biển không chỉ ñơn thuần ñể giải trí hay trang 
trí mà ñó là mong muốn ñược người khác chú ý, mong muốn ñược tôn trọng và khẳng 
ñịnh giá trị bản thân.  Sự tác ñộng của những người xung quanh và sự trưng bày, giới 
thiệu của người bán cá cảnh có vai trò rất lớn trong việc hình thành sở thích nuôi cá cảnh 
của người dân khi 58,33% người ñược phỏng vấn cho rằng họ thích nuôi cá do tác ñộng 
của người bán và ñến 71,67% do tác ñộng từ bạn bè. ðiều ñó cho thấy vai trò tiếp thị rất 
quan trọng trong kinh doanh cá cảnh biển. Thực tế cho thấy lĩnh vực cá cảnh hầu như 
chưa có bộ phận tiếp thị vì tính ñơn lẻ, mang tính chất cha truyền con nối. Như vậy việc 
nuôi cá cảnh giải trí không chỉ tự nảy sinh trong ý thích của cá nhân mà còn chịu tác ñộng 
mạnh mẽ của các yếu tố bên ngoài.  

Bảng 1. Sở thích nuôi cá cảnh biển  

Sở thích từ Tần số Tỉ lệ (%) 

Bạn bè 43 71,67 
Sách, báo 26 43,33 
Người bán 35 58,33 
Khác 21 35 

Có nhiều chỉ tiêu ñể người nuôi lựa chọn cá cảnh tuy nhiên màu sắc và hình dạng 
là hai yếu tố kinh ñiển nhất ñể chọn các loài cá cảnh (Vũ Cẩm Lương, 2008). ðối với 
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người nuôi cá cảnh biển tại TP HCM, màu sắc và ngoại hình cũng là hai yếu tố quan 
trọng nhất khi chọn mua. Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với kết luận của Nguyễn Văn 
Chinh và Trần Thị Phượng (2009), quan ñiểm của (Vũ Cẩm Lương, 2008) (bảng 2). Tuy 
nhiên chỉ tiêu hoạt ñộng bơi lội cũng rất quan trọng, thông qua chỉ tiêu này có thể ñánh 
giá sơ bộ sức khỏe và tập tính hoạt ñộng của cá.  

Bảng 2. Chỉ tiêu chọn cá cảnh biển 
Chỉ tiêu Tần số Tỉ lệ (%) 

Màu sắc 60 100 

Hình dáng 57 95 

Hoạt ñộng 47 78,33 

Kotler và ctv (2003) cho rằng hành vi của người mua hàng chịu ảnh hưởng chủ yếu 
của bốn yếu tố bao gồm các yếu tố văn hóa, xã hội, tâm lý và tính cách cá nhân. ðối với 
sản phẩm là cá cảnh biển thì những yếu tố ảnh hưởng lớn ñến quyết ñịnh mua cá của 
người nuôi ñó là (hình 3):  

• Văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng nhất ñến hành vi của người nuôi cá. Nền văn hóa là 
yếu tố quyết ñịnh cơ bản nhất những mong muốn và hành vi của một người.  

• Tính cách cá nhân và tâm lý của người nuôi tác ñộng sự hình thành sở thích chơi cá 
cảnh biển nên ảnh hưởng tới quyết ñịnh mua cá (85 %). Mặc dù yếu tố cá ñẹp là tiêu 
chí quan trọng và kinh ñiển nhất ñể chọn các loài cá cảnh nhưng khái niệm ñẹp tuỳ 
theo sở thích, tâm lý và tính cách của mỗi người khác nhau.  

• Yếu tố xã hội tác ñộng tới tâm lý lựa chọn, quy chuẩn về loài cá ñẹp hay không ñẹp 
và quyết ñịnh mua cá của người nuôi (93,33 %)   

• Những người nuôi cá cảnh biển thì họ sẽ không ngần ngại khi mua những con cá ñẹp 
và ñảm bảo chất lượng vì thu nhập của họ cao. ðộng lực mua cá cảnh biển là xuất 
phát từ nhu cầu thỏa mãn thú vui, niềm ñam mê của họ nên tỉ lệ người chơi căn cứ 
vào giá cả ñể mua cá cảnh thấp (21,67 %) . 

• Ngoài ra còn có các yếu tố khác ảnh hưởng ñến hành vi người nuôi như niềm tin và 
thái ñộ (28,33 %). ðối với cá cảnh biển thì người nuôi sẽ mua và nuôi thử, nếu thõa 
mãn ñược nhu cầu và sở thích của họ thì niềm tin của người ñó về loài cá ñó sẽ ñược 
nâng cao và họ sẽ tiếp tục mua loài ñó lần sau và ngược lại họ sẽ không mua nữa và 
sẽ có ấn tượng xấu.  
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Hình 3. Yếu tố quyết ñịnh mua cá biển 

Các yếu tố tác ñộng lên chi phí cho thú vui cá cảnh biển 

Chi phí của một người nuôi cá cảnh biển tại TP HCM là 12.288,83 ± 648,98 
(ngàn ñồng) trong khoảng thời gian 2,23 ± 0,16 (năm). Chi phí nuôi cá cảnh biển (bảng 
4) cao hơn nhiều so với chi phí nuôi cá cảnh nước ngọt nếu so sánh với nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Chinh và Trần Thị Phượng (2009).  

Bảng 4. Chi phí nuôi cá cảnh biển (ngàn ñồng) 
Khoản chi phí N Min Max Mean SE Tỉ lệ (%) 

Cá cảnh biển 60 3.000 12.000 5.966,67 300,16 48,55 
Bể nuôi hoàn chỉnh 60 1.800 14.000 5.096,67 328,24 41,47 
Sinh vật biển khác 60 300 2.000 791,17 43,54 6,43 
Thay nước/lần 60 100 800 381,83 20,54 3,11 
Dịch vụ/lần 19 100 300 165,78 13,27 0,43 
Tổng CP/người nuôi 60 5.800 27.900 12.288,83 648,98 100 

Các yếu tố tác ñộng lên chi phí cho thú vui cá cảnh biển ñược nghiên cứu thông 
qua xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính ña biến với biến giả. Kết quả xây dựng mô hình 
với tiến trình lựa chọn các biến ñộc lập bằng cách loại bỏ từng biến một ñược tổng kết 
qua bảng 5. Kết quả kiểm ñịnh F - test về mức ñộ phù hợp tổng quát của mô hình cho 
thấy việc sử dụng mô hình ñể giải thích là rất phù hợp (bảng 6). Kiểm ñịnh T - test về ý 
nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể có ý nghĩa ở các mức α nhỏ hơn 0,1,  0,05 và 0.01 
(bảng 5).  

Bảng 5. Các yếu tố tác ñộng lên tổng chi phí nuôi cá cảnh biển 

UnStd. Coefficients 
Std. 

Coefficients Model     
B Std. Error Beta t Sig. 

Hằng số -0,696 0,267  -2,606 0,012 



Hội thảo “Vai trò của cá cảnh ở TPHCM” – ðH Nông Lâm TPHCM 31-12-2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6 

Chi phí mua cá  
(triệu ñồng) 

1,010 0,022 0,467 44,909 < 0,001 

Chi phí mua bể nuôi  
(triệu ñồng) 

1,027 0,019 0,519 54,927 < 0,001 

Chi phí mua sinh vật biển 
(triệu ñồng) 

1,047 0,082 0,07 12,739 < 0,001 

ðịa ñiểm nuôi cá cảnh biển 
-  nuôi tại gia ñình 

0,507 0,183 0,043 2,778 0,008 

Mức thu nhập  
(10 - 15 triệu ñồng/tháng) 

-0,116 0,064 -0,01 -1,825 0,074 

Vai trò làm giảm stress của 
việc nuôi cá cảnh biển 

0,104 0,047 0,01 2,199 0,033 

Nuôi cá cảnh biển nhằm 
mục ñích giải trí 

0,208 0,082 0,013 2,527 0,015 

Nuôi cá cảnh biển nhằm 
mục ñích kinh doanh 

0,451 0,195 0,039 2,317 0,025 

Chỉ tiêu ngoại hình ñể tuyển 
chọn cá cảnh biển 

0,195 0,1 0,009 1,946 0,058 

Bảng 6: Kết quả kiểm ñịnh ý nghĩa chung của mô hình  

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 1489,713 11 135,428 5301,516 < 0,001 

Residual 1,226 48 0,026   

Total 1490,939 59    

 Chi phí mua cá cảnh, mua bể nuôi và mua các loại sinh vật cảnh biển khác ñều 
làm tăng chi phí cho thú vui cá cảnh biển. Tuy nhiên, mức ñộ ảnh hưởng của các yếu tố 
ñó không khác nhau nhiều mặc dù chi phí mua các loại sinh vật biển thấp hơn nhiều so 
với chi phí mua cá và chi phí mua bể (bảng 4). Những người nuôi cá cảnh biển tại gia 
ñình cũng có khuynh hướng chi tiêu cho bể cá nhiều hơn những người nuôi cá tại nơi 
kinh doanh hay nơi làm việc. Nhận thức về vai trò làm giảm stress của nuôi cá cảnh, mục 
ñích giải trí, mục ñích kinh doanh và tiêu chí ngoại hình chọn mua cá cũng làm tăng tổng 
chi phí cho thú vui cá cảnh biển ở các mức ñộ khác nhau.  

 Lý thuyết kinh tế học cơ bản khẳng ñịnh rằng người có thu nhập cao hơn sẽ có 
mức chi tiêu cao hơn cho cuộc sống. Kết quả hồi qui tuyến tính cũng cung cấp bằng 
chứng cho lý thuyết trên. Tuy có 28,33 % người nuôi cá cảnh biển có mức thu thập từ 10 
– 15 triệu ñồng/tháng, mức sẵn sàng chi tiêu cho cá cảnh biển của nhóm thu nhập này ít 
hơn những người có thu nhập ở mức cao hơn 15 triệu ñồng.   

Theo quan ñiểm của Kotler và ctv (2003) với sản phẩm là cá cảnh biển là một sản 
phẩm cao cấp thì người nuôi sẵn sàng mua ñể nuôi tại gia ñình vì bể cá cảnh biển làm 
không gian sống của họ ñẹp hơn, cuộc sống vui vẻ hơn, ñáp ứng nhu cầu bậc cao hơn khi 
thu nhập gia tăng. Ngoài tính cách cá nhân và tâm lý người nuôi cũng ảnh hưởng tới 
quyết ñịnh mua cá, ñộng lực của quyết ñịnh mua cá cảnh biển ñược giải thích theo lý 
thuyết của Maslow (1943) về ñộng cơ tiêu dùng. Nhu cầu nuôi cá cảnh biển không chỉ tự 
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nảy sinh trong ý thích của cá nhân mà còn chịu tác ñộng mạnh mẽ của các yếu tố bên 
ngoài. Sở thích nuôi cá cảnh biển không chỉ ñơn thuần ñể giải trí hay trang trí mà ñó là 
mong muốn ñược người khác chú ý, mong muốn ñược tôn trọng và khẳng ñịnh giá trị bản 
thân.  

KẾT LUẬN  

Mô hình hồi quy ña biến với biến giả có thể khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến 
chi phí cho thú vui cá cảnh biển. Qua mô hình thống kê này, ñể phục vụ nhu cầu giải trí, 
nhu cầu trang trí và kinh doanh người nuôi sẵn sàng mua bể cá cảnh ñẹp ñể nuôi. Ngoài 
chi phí mua cá, mua bể nuôi và mua các loại sinh vật cảnh biển khác, những người nuôi 
cá tại gia ñình và những người nhận thức ñược vai trò giảm stress, giải trí của cá cảnh 
biển cũng như nuôi cá biển phục vụ cho kinh doanh có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho 
thú vui này. ðể phát triển hoạt ñộng kinh doanh và nuôi cá cảnh biển tại TP HCM, người 
kinh doanh cần ña dạng hóa loài cá cảnh biển và sinh vật biển hơn ñể tăng sự lựa chọn 
cho người nuôi, tập trung vào những loài mới và lạ. Tập trung tiếp thị vào những gia ñình 
có thu nhập cao và người nuôi với mục ñích kinh doanh.   
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